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Giới thiệu

Thăm  d ò  khoáng sản là tât cả các công tác địa 
cha't nhằm  đánh  giá giá trị công nghiệp  và kinh tế  
cua khoáng sản và mỏ. N hữ ng  công việc chủ yếu cua 
công tác thăm  dò là:

- N ghiên cứu cấu trúc địa chât m ỏ và sự  phân  b ố  
khoáng sản trong mỏ.

- N ghiên cứu chất lượng quặng, sự  biến đổi 
quặng  hóa theo tửng hạng  quặng  công nghiệp.

- Tính tài nguyên và trừ  lượng các loại khoáng sán.
- Nghiên cứu đặc điếm địa chẳt thuỷ văn, địa chât 

công trình và điểu kiện kỹ thuật khai thác mỏ.
- Nghiên cửu giá trị kinh tế  của khoáng sản.

Các nguyên tắc trong thăm  dò

C ông tác tìm  kiếm, thăm  dò khoáng sán  cần thực 
hiện theo 3 nguyên tắc cơ bản sau đây.

Nguyên tắc tương tự

Trong quá trình  tìm kiếm, thăm  dò khoáng sản, ở 
các giai đoạn  tìm  kiếm, tìm kiếm - đánh  giá, thậm  chí 
cả giai đoạn  thăm  dò sơ bộ người ta có thê so sánh 
đặc điểm  địa chat, thành  phần khoáng vật, tính chât 
tạo quặng  của m ỏ đang  nghiên  cứu với m ột m ỏ có 
tính chất tương tự  đã được nghiên cứu kỹ hơn đ ế  
đánh  giá và rú t ra phư ơng  hướng  t'im kiếm, thăm  dò 
thích hợp.

Nguyên tắc tuần tự

Đê nâng cao hiệu quả của công tác tìm kiếm, thăm 
dò cẩn thực hiện theo nguyên tắc tuần tự, cụ th ể  là:

- Phải tiến hành nghiên cứu tử  khái quát đến chi 
tiết; từ  d iện  rộng đến diện hẹp, từ  sơ lược (ty lệ nho) 
đến  chi tiết (tỷ lệ kín); từ  trên m ặt đến  dưới sâu.

- Thời gian thi công từ vài tuần  đến m ột vài năm  
hoặc hon, với chi phí từ  nho đến lớn.

Đê thực hiện nguyên  tắc tu ần  tự, người ta phân 
chia công tác tìm  kiếm  thăm  dò ra các thòi kỳ và 
giai đoạn:

- Thời kỳ tim  kiếm được chia thành  3 giai đoạn 
(xem phư ơ ng  pháp  tìm  kiếm).

- Thời kỳ thăm  dò, gồm các giai đoạn:
Thăm dò sơ bộ: Dược tiến hành trên ca  sờ  kế t quả 

tìm  kiếm đánh  giá.

M ục đích cua thăm  dò sơ bộ là cung câp tài liệu đê 
lập báo cáo tiền kha thi nhằm  xác định hiệu qua kinh tê' 
khai thác và chế biến khoáng sản đ ể  quyết định chuyên 
mo thăm  dò chi tiết hoặc đinh chí công tác thăm  dò.

Thăm dò tỷ  mỉ. N hiệm  vụ chủ yếu cùa thăm  dò  tý 
mi là chính xác hoá nhừ ng  tài liệu thăm  dò so  bộ, 
cung câp tài liệu lập báo cáo khà thi. Kết qua ngh iên  
cứu khả thi là cơ sở đ ể  xây dự ng  chí tiêu tín h  trừ  
lượng chính thức. Đối tượng của thăm  dò tý m i là 
khu vực khai thác có hiệu quá, có thế  là m ột thân  
quặng, tập  hợp thân quặng nằm  kể nhau.

Thâm dò bổ sung. Thăm dò bổ sung được thực hiện  ớ 
các m ỏ mà công tác thăm dò chi tiết không đ áp  ứng 
yêu cẩu cho thiết k ế  kỹ thuật khai thác, nên phải bô 
sung tài liệu đê đám  bào cho thiết k ế  khai thác mỏ.

Thăm dò khai thác. Mục đích của thăm dò khai thác là 
đảm  bào cho xí nghiệp có trừ iượng dự  trữ  được xác 
đ ịnh  ờ câp chắc chắn trong suốt quá trình khai thác mỏ. 
Nhiệm  vụ chủ yếu là chính xác hoá các số  liệu thăm  dò 
tý mi; nâng cap tin cậy trữ  lượng ớ các khối, tầng đ ế  
chuấn bị khai thác. Sô' liệu thăm dò khai thác phai có độ 
tin cậy cao đủ  đ ế  lập k ế  hoạch khai thác ngắn hạn, phải 
tiến hành phù họp với tiến độ khai thác và lợi dụn g  các 
công trinh khai thác cho điều tra địa chất.

Thăm dò thanh toán tài nguyên. M ục đích cua thăm  
dò  thanh  toán tài nguyèn ỉà nhằm  sử d ụ n g  triệ t đê 
và không bo sót tài nguyên trong lòng đâ't.

Giai đoạn này chì tiến hành ớ khu m ỏ đ ã  khai 
thác xong, như ng  có thể còn bò sót tài nguyên  phẩn  
ven rìa hoặc phẩn  dưới sâu. T rong trường  hợ p  này 
trước khi có quyết định đóng cửa mò cần tiến hành  
thăm  dò đánh giá.

Nguyên tắc hiệu suất tối đa

Thực hiện nguyên tăc này nhăm  bao đảm  vẻu câu 
trong tim kiếm, thăm  dò mỏ phải đ ạ t được hiệu  quà 
cao nhất và chi phí vể lao động, thời gian thâp  nhât. 
Đó chính là hiệu suất của công tác điểu tra cơ ban về 
tài nguyên khoáng sản, là ty số  giá trị của đối tượng
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tìm  kiếm thăm  dò  (tính băng tiến) với tổng chi phí 
chung  trong  quá trinh tim  kiếm - thăm  dò xác định 
theo công thức:

Hiệu qua thăm  dò = — đổng/tấn
Ọ

Hoặc là tý sô giũa trữ  lượng thăm  dò được trên 
chi phí thăm  dò

Ọ  ,Hiệu quả thăm  dò = — tân /đổng 

Trong đó:

G - Tông chi phí cho công tác tìm  kiếm - thăm  dò.

Q - Tài n g u y ên /trừ  lượng khoáng san.

Hiệu suất công tác thăm  dò càng cao thì hiệu suât 
tối đa càng tăng. Đ ế nâng cao hiệu suất tối đa cần phải:

- N ghiên cứu toàn diện về quy mô, chất lượng, 
đặc tính công nghệ của khoáng sàn kế cả nguyên tố  
phụ  đi kèm.

- G iam  tối đa chi phí trong  thăm  dò. Đ ế làm việc 
này phải lựa chọn tô hợ p  phư ơ n g  p h áp  thăm  dò 
hợ p  lý.

Hệ thống thăm  dò và m ạng lưới công trình  
thảm  dò

Phân chia nhỏm mỏ thảm dò khoáng sản rắn

Cơ sở phân  chia các nhóm  m ó thăm  dò khoáng 
sản rắn là đặc đ iểm  về hình dạng, kích thước thân 
quặng, m ức độ phức tạp  vê' cấu trúc đ ịa chất, sự  duy 
trì về  chiểu dày, m ức độ  ổn đ ịnh  về chât lượng và 
câu tạo bên  trong  thân quặng.

Các dạng công trình thăm dò

C ô n g  tr ìn h  trê n  m ặ t

Hào. Có hai loại hào: ĩ) Hào phát hiện, được đào 
vuông góc với đư ờ ng  phư ơng  nhằm  phát hiện thân 
quặng. 2) H ào theo dõi được sử  dụn g  đ ể  theo dõi thân 
quặng theo đư ờ ng  phương khi thân quặng có chiểu 
dày nhỏ. H ào thường có chiều rộng 1 m, chiểu dài phụ 
thuộc vào m ục đích nghiên cứu. Chiều sâu 3 - 5m, cẩn 
thiết sâu 5 - 7m. Hào đào vào đá gốc từ  0,3 đến 0,5m. 
Nghiên cứu địa chất trong công trình hào được tiến 
hành  cả ờ thành và đáy hào.

Giêng thăm dò được áp  d ụ n g  ở nhữ ng  khu m ò có 
chiểu dày  lớp phủ  lớn hơn 8m.

Giêng nông có chiều sâu tới lOm và được sử  dụng đê 
theo dõi, khoanh nối thân quặng hoặc yếu tố  câu trúc 
địa chât khống chế quặng theo đường phương cũng 
nhu đ ể  phát hiện thân quặng mới nằm  dưới lớp phu.

Giêhg sâu có chiều sâu tới 40m và sử dụn g  đê 
nghiên cứu các thân quặng  nằm  ờ độ sâu không lớn 
(< 40m). T hường từ giếng sâu tiến hành  đào lò ngách 
cắt qua chiểu dày  thân quặng.

Giêng thăm dò có tiết diện ngang hình chừ nhật, 
hình vuông hoặc hình tròn.

C ô n g  tr ìn h  n g ầ m

Lò bằng là công trình năm  ngang đào  tù trên m ặt 
và được su d ụ n g  đ ể  thăm  dò các m ò nằm  trong điều 
kiện địa hình phân cắt. Lò bằng có thê đào  theo 
đư ờ n g  phư ơng  thân quặng  hay vuông góc với nó. 
Tiết d iện  ngang của lò bằng tù 6 đến 9m 2.

Lò xuyên vỉa đào vuông góc với đư ờ ng  phương 
thân quặng.

Lò dọc via đào dọc theo thân quặng.
Lò cúp đào  vuông  góc với đường  phư ơng  thân 

quặng  và thường xuât phát từ  lò dọc vỉa. Lò cúp 
được su  dụn g  đê thăm  dò các thân quặng  có chiều 
dày lớn và th ế  nằm  từ  dốc thoải đến  dốc đứng.

Lò thượng đào  từ  lò dọc via và được đ ịnh  hướng 
theo chiểu ngược hướng  dốc của thân quặng. Lò 
thư ợng  được coi là công trình  thăm  dò, nếu nó có 
khả năng  sừ  dụn g  đ ế  lây m âu cắt qua chiểu dày thật 
của thân  quặng. T rong m ột số  trường  hợp lò thượng 
có th ế  trờ  thành công trình lò chuấn bị trong khai 
thác mỏ.

Khoan thăm dò (xem m ục từ  Khoan địa chất)

Hệ thống thăm  dò

H ệ thống thăm  dò là tập  hợp các công trình  thăm  
dò được b ố  trí theo m ột m ạng lưới nhât định. Tùy 
thuộc vào đ iểu  kiện địa chất m à các hệ thống thăm  
dò  khác nhau được triển khai.

Hệ thống hào thăm dò

D ừng đ ế  thăm  dò các m ỏ dưới lớp đất phù  m ỏng, 
các m ỏ sa khoáng có chiểu dày  3 - 4m. Các hệ thống 
hào b ố  trí trên tuyến thăm  dò cách nhau  m ột khoảng 
cách n h ấ t định.

Hệ thống giếng thăm dò

Chủ yếu được áp dụ n g  đê thăm  dò các thân quặng 
nằm  ngang hoặc dốc thoải và gần m ặt đâ't. Thăm  dò 
bằng giêng có hiệu quả cao đối với các thân quặng 
dạng  lớp phu thuộc m ỏ vỏ phong hoá và sa khoáng 
thung  lùng. M ạng lưới b ố  trí giếng thăm  dò và chiểu 
sâu họp  lý được lựa chọn tuỳ thuộc vào đặc điểm  địa 
chât, quặng  hoá và yêu cầu nghiên cứu.

Hệ thống khoan thảm dò

Được áp dụng đế  thăm  dò cà các mỏ nằm  gần mặt 
đất và các mò ở độ sâu lớn. Hệ thống này áp dụng có 
hiệu quả hơn cả khi thăm dò các mò có hình dạng đơn 
giản, và chia ra các hệ thống chính sau đây.

Khoan nông thẳng đứ n g  được áp dụng đê thăm  
dò các thân quặng nằm  gần m ặt đất và cắm dốc thoải. 
Các lỗ khoan thường sâu 10 - 15m, đôi khi 20 - 40m.

Khoan sâu thẳng đứ ng  được áp  dụ n g  đ ế  thăm  dò 
các m ỏ nằm  dưới sâu và cắm dốc thoải. Chiểu sâu lô 
khoan thay đổi trong khoáng 50 - 1.000m.
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Khoan nghiêng được áp dụng đê thăm  dò các thân 
quặng cắm dốc và nằm  ấn dưới sâu. Lỗ khoan nghiêng 
thường có độ sâu thay đổi tù' 50 đến 1.200m, ít khi 
khoan sâu hơn 1.200m [H.l].

H ình 1. Hệ thống thăm dò bằng lỗ khoan cong.
1. Quặng oxy hoá; 2. Quặng gốc; 3. Đá vây quanh.

Hệ thống lò

Được áp  dụng đê thăm  dò các thân quặng nằm 
trong địa hình phân cắt mạnh. Tuỳ thuộc vào mối quan 
hệ giữa sườn địa hình và vị trí bóc lộ vía, hình dạng, 
điều kiện th ế  nằm  thân quặng, chiểu dày và độ sâu cùa 
thân quặng mà ỉựa chọn hệ thống lò thăm  dò thích hợp.

Hệ thống công trình thăm dò phối hợp

Tuỳ thuộc vào câu trúc đ ịa chất, h ình  dạng  và 
đặc điểm  thân  quặng, độ  sâu thăm  dò, địa hinh, mà 
áp d ụ n g  nhữ ng  hệ thống  kết hợp.

Hệ thống thăm  dò bằng khoan nông và giếng kiếm 
tra được áp dụng  đ ể  thăm  dò các m ỏ sa khoáng hoặc 
m ỏ vò phong hoá nằm  ờ độ sâu không lớn. Số lượng 
giếng kiểm tra thường là 5-10% số  lượng lồ khoan.

H ệ thống  giếng mỏ, lò và khoan đ ế  thăm  dò các 
thân  quặng  có th ế  nằm  dốc, phá t triển xuống sâu và 
nằm  trong  khu m ỏ có địa h ình  tương đối bằng 
phăng. T rong hệ thống  này giếng m ỏ đặt ở phía cánh 
nằm  của thân  quặng, còn lỗ khoan b ố  trí ở  phía cánh 
treo các lò đào  từ  giếng m ỏ [H.2].

I = 1 3 1 T~14 
Hình 2. Hệ thống thăm dò bằng giếng mỏ, lò và khoan. 

1. Đả vảy quanh; 2. Thân quặng; 3. Lò, 4. Giếng

Đối với các thân quặng  cắm dốc và có h ình  dạng 
tương đôi đơn  gian thì phẩn  trên được thăm  dò  băng 
công trình lò nằm  ngang, còn phần dư ớ i sâu thăm  dò 
bằng lô khoan nghiêng xuât phát từ  trên m ặt đâ t 
hoặc từ  công trình lò [H.3].

H ình 3. Hệ thống thăm dò bẳng lò kết hợp với các lỗ khoan 
xuất phát từ trong lò. 1. Đá vôi; 2. Thân quặng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn công  
trình thăm  dò

Điều kiện thế nằm của thân quặng

Đ iều kiện th ế  nằm  thân quặng  và môi q u an  hệ 
cúa nó với bể m ặt địa hình hiện tại có vai trò quan 
trọng khi lựa chọn phư ơng  tiện kỹ th u ậ t và hệ thống 
thăm  dò.

Các thân quặng nằm  ngang, dốc thoẳi và nằm 
nghiêng được thăm  đò bằng công trình  khoan thang 
đứng. Các lỗ khoan được bố  trí trong m ặt cắt thẳng 
đ ứ n g  song song, hoặc không song song.

Các thân quặng  dốc đứ n g  và có h ình  dạng  phức 
tạp  thường d ù n g  công trình  ngẩm , khi đó  sẽ tạo ra 
hệ thống m ặt cắt song song nằm  ngang.

Hình dạng và kích thước thân quặng

Các thân quặng  lcVn và rất lớn được thăm  dò bằng 
công trình  khoan. Các thân quặng  kích thước trung  
b ình  được thăm  dò bằng khoan kết hợp  với công 
trình khai đào, còn khi thăm  dò  các thân  q u ặn g  nhỏ 
và rất nho thì công trình ngầm  chiếm  u n  thế.

H ình dạng  thân quặng  cũng ảnh  hưởng đ ến  sự 
lựa chọn phư ơ ng  tiện kỹ thu ậ t thăm  dò. Các thân 
quặng  có hình dạng  đơn giản và d u y  trì được thăm  
dò  chù yếu bằng  công trình  khoan. Thân q uặng  có 
hình dạng  ohức tạp  và không duy  trì thì chỉ có công 
trình khai đào  mới đảm  bảo độ chính xác.

Cấu trúc thản quặng và thành phần khoáng sản

T hân q uặng  có câu trúc đơ n  g ian  thư ờng  thăm  
dò  băng  khoan. T hân quặng  bị g ián  đoạn  được 
thăm  dò  theo hư ớ ng  kết hợp  giữa lô khoan  thăm  dò 
vói công trình  khai đào. Đ ể thăm  d ò  các thân  q uặng  
phứ c tạp  và có cấu trúc gián đoạn  m ạnh, cần  áp 
d ụ n g  công trìn h  khai đào  và các lỗ khoan  ngắn.

Tính chât biến đổi đểu và có quy luật của thành 
phân có ích, cũng nhu mức độ tập trung cao cua chúng
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sẽ thăm dò bằng khoan và có kha năng giam tối thiếu 
S Ố  lượng mặt cắt thăm dò. Tính chât biến đổi không có 
quy luật cua hợp  phẩn có ích luôn đòi hỏi tăng sô 
lượng mặt cat và áp dụng các công trinh khai đào.

Yếu tố công nghệ mỏ

Yếu tố  công nghệ m o ảnh hương  đến lựa chọn 
phương tiện kỳ th u ậ t thăm  dò.

N êu m o dụ  kiến khai thác lộ thiên thì yêu cẩu về 
chi SỐ, chi tiêu đê khoanh nối thân quặng  thâp hơn 
so với khai thác hầm  lò. Trong trường hợp này m ò 
được thăm dò bang khoan.

Mo được d ụ  kiến khai thác bằng hẩm  lò thì thăm 
dò chủ yếu bang  công trình  mò. Các công trình này 
vê' cơ ban sè là công trình chuẩn bị cho khai thác mỏ.

Mức độ chứa nước cua mò, độ ổn đ ịnh  và nứ t ne 
của đá và chiểu dày lớp có anh hương trực tiếp đến 
lựa chọn ph ư ơ n g  tiện thăm  dò.

Mo có độ  chứa nước lớn sè được thăm  dò chu 
yếu bang công trình ngầm  thì sư dụ n g  lò bang có 
hiệu quả hơn cà. Khi chiều dày lớp phủ  lớn và chứa 
nước phong p h ú  thì công trình khoan được sư  dụng  
đê thay th ế  cho công trình ngẩm .

Tính chât đ á  và thân quặng  đôi khi củng ảnh 
hường đến việc lựa chọn phư ơng  tiện thăm  dò. Các 
đá và quặng  bờ  ròi, dê bị rửa trôi hoặc bị nứ t nẻ rât 
m ạnh sẽ làm giảm  hiệu suất lây m ẫu khoan. Khi các 
đá m ỏ không bển vừng thì khá năng áp  dụ n g  công 
trình khai đào  cũng bị hạn chế, vì chi phí chống chèn 
công trình quá lớn.

Yếu tố kinh tế - địa lý

Cơ sờ năng  lượng rât cẩn th iết đối với công trình 
khai đào và khoan, nh ừ n g  công trình khai đào cẩn

nhiêu năng lượng han  so vái công trình khoan. Vì 
vậy, nếu có cơ sờ năng  lượng tại chô thì cũng nên 
triên khai công trình ngẩm.

Công trình khoan và khai đào  đểu có nhu câu vể 
nước, như ng  nhu cấu vể nước cho công trình khoan 
lây lõi lớn han  rất nhiêu so với công trình khai đào. Vì 
vậy, nếu nhu ơ khu vực thăm  dò không có nước hoặc 
thiếu nước thì phai hạn chế su dụng  khoan lây lõi.

Đối với công trình khai đào thi công trong đá không 
bển vừng thì nhu cẩu vể vật liệu chống chèn rằt lớn. Do 
đó, loại công trình này nên hạn chế sư dụng  khi ơ khu 
vực xung quanh mỏ không có gô chống.

Ngoài ra, có thế  xét đến  các yếu tố  khác nhu  mối 
quan hệ của thân quặng  với câu trúc địa chất, đường 
giao thông, khí hậu, v.v ...
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Giới thiệu

Trong thăm  dò khoáng sản, đê đánh  giá chât 
lượng và tính chât cua khoáng sản phai lây m âu một 
cách hệ thống  và có tính đại diện. Lây m ẫu đê 
nghiên cứu thành  phần  vật chat, câu tạo, kiến trúc, 
tính chằt vật lý, cơ lý, hóa học nhằm  đánh  giá chất 
lượng cua khoáng  sản. T rong môi giai đoạn  cua công 
tác tìm kiếm - thăm  dò, cỏ các loại m ẫu khác nhau và 
sô lượng m âu cần được lây theo các quy chế.

Các loại mẫu trong tìm  kiếm  - thăm  dò

Mẩu cục. M ầu cục dùn g  đ ể  nghiên cứu thành 
phần  và tính chất của quặng. Mầu thường có kích 
thước 3 X 6 X 9cm hoặc lớn hơn tùy thuộc vào yêu 
cầu nghiên cứu.

Mẩu điểm. Trên thân quặng, các m âu được lấy theo 
một số  điểm trong mạng lưới và gộp lại thành một mâu.


